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THÔNG TƯ 
Quy định về khai báo y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh  

tại các cửa khẩu Việt Nam 
 
 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12; 

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới; 

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;  

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về khai báo y tế đối với người nhập cảnh, xuất 
cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam. 

Điều 1. Điều kiện công bố thời điểm bắt đầu, hạn chế, chấm dứt áp dụng việc khai báo y tế  

1. Việc công bố thời điểm bắt đầu áp dụng việc khai báo y tế phải dựa trên một hoặc toàn bộ các 
điều kiện sau: 

a) Quyết định công bố dịch bệnh truyền nhiễm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 

b) V n bản thông báo về t nh h nh dịch bệnh truyền nhiễm  ảy ra   nước ngoài hoặc  uất hiện 
yếu tố nguy cơ gây ảnh hư ng đến sức khỏe cộng đồng do  ộ   tế ban hành. 

2. Việc áp dụng hạn chế khai báo y tế áp dụng trong trường hợp dịch bệnh truyền nhiễm hoặc 
yếu tố nguy cơ gây ảnh hư ng đến sức khỏe cộng đồng vẫn đang  ảy ra nhưng đã được khống chế về 
phạm vi hoặc đối tượng. Việc công bố thời điểm áp dụng hạn chế khai báo y tế phải dựa vào v n bản 
thông báo dịch bệnh truyền nhiễm hoặc yếu tố nguy cơ gây ảnh hư ng đến sức khỏe cộng đồng đã 
được khống chế do  ộ   tế ban hành. 

3. Việc công bố thời điểm chấm dứt áp dụng việc khai báo y tế phải dựa trên một trong các điều 
kiện sau: 

a) Quyết định công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền; 

b) V n bản thông báo dịch bệnh truyền nhiễm  ảy ra   nước ngoài hoặc yếu tố nguy cơ gây ảnh 
hư ng đến sức khỏe cộng đồng đã được loại tr  do  ộ   tế ban hành. 

Điều 2. Nội dung của v n bản công bố thời điểm bắt đầu, hạn chế, chấm dứt áp dụng việc khai 
báo y tế 

1. Nội dung của v n bản công bố thời điểm bắt đầu áp dụng việc khai báo y tế: 

a) Tên bệnh truyền nhiễm hoặc yếu tố nguy cơ gây ảnh hư ng đến sức khỏe cộng đồng cần 
phải áp dụng việc khai báo y tế; 

b) Đối tượng phải khai báo y tế; 

c) Thời điểm bắt đầu áp dụng việc khai báo y tế. 

2. Nội dung của v n bản công bố thời điểm hạn chế áp dụng việc khai báo y tế: 

a) Tên bệnh truyền nhiễm hoặc yếu tố nguy cơ gây ảnh hư ng đến sức khỏe cộng đồng đã 
được khống chế cần phải hạn chế khai báo y tế; 

b) Đối tượng phải tiếp tục thực hiện khai báo y tế; 

c) Đối tượng được miễn thực hiện khai báo y tế; 

d) Thời điểm hạn chế áp dụng việc khai báo y tế. 

3. Nội dung của v n bản công bố thời điểm cần chấm dứt áp dụng việc khai báo y tế: 



a) Tên bệnh truyền nhiễm hoặc yếu tố nguy cơ gây ảnh hư ng đến sức khỏe cộng đồng cần 
phải chấm dứt áp dụng việc khai báo y tế; 

b) Thời điểm chấm dứt áp dụng việc khai báo y tế. 

Điều 3. Nội dung khai báo y tế 

1. Phần khai báo y tế gồm: 

a) Thông tin về họ, tên, n m sinh, giới tính, quốc tịch của người nhập cảnh,  uất cảnh, quá cảnh 
(gọi tắt là người khai báo y tế); 

b) Số của hộ chiếu hoặc giấy thông hành hoặc giấy thông hành biên giới hoặc giấy chứng minh 
thư biên giới; 

c) Tên tỉnh hoặc thành phố hoặc vùng lãnh thổ hoặc quốc gia  uất phát đến cửa khẩu Việt Nam; 

d) Nơi đã đến trước khi đến cửa khẩu Việt Nam trong vòng 07 ngày; 

đ) Địa chỉ liên lạc, điện thoại tại Việt Nam hoặc địa chỉ hộp thư điện tử nếu có; 

e) Liệt kê tên vắc  in hoặc sinh phẩm y tế đã sử dụng; 

g) Các câu hỏi về dấu hiệu của bệnh trong vòng 07 ngày; 

h) Ngày tháng n m khai báo y tế; 

i) Chữ ký của người khai báo y tế. 

2. Phần hướng dẫn của tờ khai y tế gồm: 

a) Thông tin về họ, tên của người khai báo y tế; 

b) Tên tỉnh hoặc thành phố hoặc vùng lãnh thổ hoặc quốc gia  uất phát đến cửa khẩu Việt Nam;  

c) Xác nhận của kiểm dịch viên y tế. 

3. Ngôn ngữ trong tờ khai y tế được sử dụng dưới dạng song ngữ, gồm một trong các loại sau: 

a) Tiếng Việt và tiếng Anh; 

b) Tiếng Việt và tiếng Trung Quốc; 

c) Tiếng Việt và tiếng Campuchia; 

d) Tiếng Việt và tiếng Lào.  

4. Nội dung khai báo y tế của người khai báo y tế thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 và 
điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư này chỉ có giá trị cho một lần nhập cảnh,  uất cảnh, quá cảnh. 

5. Mẫu tờ khai y tế quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 4. Thực hiện khai báo y tế  

1. Nhận tờ khai y tế: 

a) Nhận tờ khai y tế trên tàu bay, tàu thuyền, đại lý hàng hải, công ty du lịch hoặc nhân viên 
hướng dẫn du lịch   trong nước và nước ngoài; 

b) Nhận tờ khai y tế tại khu vực dành cho khai báo y tế   các cửa khẩu Việt Nam; 

c) Nhận tờ khai y tế tại các cửa khẩu nước  uất cảnh; 

d) Truy cập vào trang thông tin điện tử của Cục   tế dự phòng,  ộ   tế Việt Nam theo địa chỉ 
http://ytdp.cimsi.org.vn, vào mục Kiểm dịch y tế biên giới để lấy tờ khai y tế. 

2. Thực hiện việc khai báo y tế theo các nội dung trong tờ khai y tế khi đến cửa khẩu Việt Nam 
làm thủ tục nhập cảnh,  uất cảnh, quá cảnh hoặc trước đó nhưng không sớm hơn 07 ngày. 

3. Nộp tờ khai y tế cho kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu.  

Điều 5. Kiểm tra khai báo y tế 

1. Kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu kiểm tra nội dung khai báo y tế và đóng dấu  ác nhận đã kiểm 
tra trước khi người khai báo y tế làm thủ tục nhập cảnh,  uất cảnh, quá cảnh. Trường hợp phát hiện tờ 
khai y tế bị tẩy  óa hoặc ghi chép không đúng quy định th  phải yêu cầu người đó thực hiện lại việc khai 
báo y tế. 



2. Lực lượng kiểm tra, kiểm soát  uất nhập cảnh tại cửa khẩu trong khi làm thủ tục nhập cảnh, 
 uất cảnh, quá cảnh phải kiểm tra  ác nhận của kiểm dịch viên y tế tại phần hướng dẫn dành cho người 
khai báo y tế.  

Trường hợp người khai báo y tế thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 
Điều 2 mà không có dấu  ác nhận của kiểm dịch viên y tế th  lực lượng kiểm tra, kiểm soát  uất nhập 
cảnh yêu cầu người đó phải hoàn thành  ong việc khai báo y tế mới cho nhập cảnh,  uất cảnh, quá cảnh 
Việt Nam. 

Điều 6. Trách nhiệm thi hành 

1. Cục trư ng Cục   tế dự phòng có trách nhiệm: 

a) Thực hiện việc công bố thời điểm bắt đầu, hạn chế, chấm dứt áp dụng việc khai báo y tế dựa 
trên các điều kiện quy định tại Điều 1 Thông tư này; 

b) Đ ng tải tờ khai y tế trên trang thông tin điện tử của Cục   tế dự phòng,  ộ   tế Việt Nam 
theo địa chỉ http://ytdp.cimsi.org.vn; 

c) Phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc; 

d) Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc theo định kỳ 
hằng n m. 

2. Giám đốc S    tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có cửa khẩu có trách nhiệm: 

a) Phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi địa bàn được giao 
quản lý. 

b) Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi địa bàn được giao quản lý 
theo định kỳ hằng n m và báo cáo kết quả thực hiện về  ộ   tế (Cục   tế dự phòng). 

3. Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới có trách nhiệm: 

a) Thông báo về thời điểm bắt đầu, hạn chế, chấm dứt áp dụng việc khai báo y tế cho cơ quan 
quản lý nhà nước chuyên ngành khác tại cửa khẩu khi nhận được thông báo của Cục   tế dự phòng -  ộ 
  tế; 

b) Niêm yết công khai thời điểm bắt đầu, hạn chế, chấm dứt áp dụng việc khai báo y tế tại khu 
vực cửa khẩu; đồng thời tổ chức hướng dẫn cho người khai báo y tế thực hiện việc khai báo y tế; 

c)  n, quản lý, hướng dẫn và phát hành miễn phí tờ khai y tế để đáp ứng đủ yêu cầu cho người 
khai báo y tế; 

d) Lưu trữ tờ khai y tế của người khai báo y tế trong thời gian 01 tháng và thực hiện việc tiêu hủy 
tờ khai y tế theo quy định của pháp luật. 

4. Kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu có trách nhiệm: 

a) Tuyên truyền, hướng dẫn người khai báo y tế thực hiện việc khai báo y tế theo quy định của 
Thông tư này; 

b) Tiếp nhận, kiểm tra tờ khai y tế và đóng dấu  ác nhận vào phần hướng dẫn dành cho người 
khai báo y tế; 

c) Phối hợp với lực lượng kiểm tra, kiểm soát  uất nhập cảnh tại cửa khẩu phát hiện,  ử lý các 
trường hợp không thực hiện việc khai báo y tế. 

5. Người khai báo y tế có trách nhiệm: 

a) Khai báo y tế đúng theo quy định của tờ khai y tế và chịu trách nhiệm về nội dung khai báo y 
tế; 

b) Không được làm và sử dụng tờ khai y tế giả mạo. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể t  ngày 01 tháng 02 n m 2013. 

Điều 8. Trách nhiệm thi hành 

Chánh V n phòng  ộ, Cục trư ng Cục   tế dự phòng, Vụ trư ng, Cục trư ng, Tổng cục trư ng 
các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc  ộ   tế, Thủ trư ng các cơ quan, đơn vị trực thuộc  ộ, Giám đốc S    tế 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trư ng cơ quan y tế các bộ, ngành chịu trách nhiệm 
thi hành Thông tư này. 



Trong quá tr nh thực hiện, nếu có khó kh n vướng mắc, các đơn vị, địa phương báo cáo về  ộ   
tế (Cục   tế dự phòng) để nghiên cứu, giải quyết./. 
  
 Nơi nhận: 
- V n phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, 
Cổng TTĐT); 
-  ộ Tư pháp (Cục KTV QPPL); 
- Các  ộ, cơ quan ngang  ộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ; 
- U ND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Các Thứ trư ng (để phối hợp chỉ đạo); 
- Các Cục, Vụ, VP , Thanh tra  ộ, Tổng cục 
thuộc  ộ   tế; 
- Các đơn vị trực thuộc  ộ   tế; 
-   tế các  ộ, Ngành; 
- S    tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- TT TDP, TTKD TQT các tỉnh, tp trực thuộc 
TW; 
- Cổng TTĐT  ộ   tế; 
- Lưu: VT, DP (03b), PC (02b) 

KT.BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

Nguyễn Thanh Long 

  
 


